	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2340/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh 
gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô xe hai bánh gắn máy ghi bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 632/TTr-STC ngày 08 tháng 10 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy để làm cơ sở ấn định giá bán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định tại Điểm 2 Điều 4 Thông tư số 71/2010/TT-BTC; giá để tính lệ phí trước bạ theo Điểm 1 Điều 5 Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.  
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Đối với các chủng loại xe chưa quy định trong Bảng giá nêu trên, quá trình thực hiện được phép áp dụng mức giá đối với loại phương tiện có cùng thông số kỹ thuật tương đương đã được quy định trong Bảng giá để tính thuế trước bạ. Trường hợp giá giao dịch thay đổi, giao Cục thuế tỉnh khảo sát, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng Cục thuế;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 40 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


Phụ lục số 01
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI
(Kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 
của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	LOẠI TÀI SẢN
	GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

	I. 
	LEXUS
	

	1
	Lexus ES 350 2011
	2 450

	2
	Lexus ES 350 2010
	1 648

	3
	Lexus ES 350 2009
	2 103

	4
	Lexus ES 350 2008
	1 583

	5
	GX 460 Premium 2010
	3 035

	6
	GX 460 - 2010
	2 799

	7
	GX 460 Premium 4.6 AT 2011
	2 926

	8
	GX 460 4.6 AT 2011
	2 790

	9
	GS 470 2009
	2 190

	10
	GS 460 RWD 4.6AT 2011
	3 729

	11
	GS 450h Hybird 2011
	3 686

	12
	GS 450h 2010
	3 035

	13
	GS 350 RWD 2009
	2 706

	14
	GS 350 AWD 2009
	2 710

	15
	GS 350 RWD 2010
	2 700

	16
	GS 350 AWD 2010
	2 493

	17
	GS 350 AWD 3.5AT 2011
	2 840

	18
	GS 350 RWD 3.5AT 2011
	2 840

	19
	LS 460L AWD 2009
	4 300

	20
	LS 460L AWD 2010
	4 150

	21
	LS 460L 2010
	4 536

	22
	LS 460L 2009
	4 054

	23
	LS 460L 2008
	3 500

	24
	LS 460 2010
	2 600

	25
	LS 460 AWD 2010
	4 290

	26
	LS 600hL 2010
	5 463

	27
	LS 600hL
	3 860

	28
	LS 600hL 2009
	4 080

	29
	RX 350AWD 3.5L 2009
	2 170

	30
	RX 350AWD 2010
	2 173

	31
	RX 350FWD 2010
	2 197

	32
	RX 450h AWD 2010
	3 035

	33
	RX 450h AWD Hybrid 2011
	3 035

	34
	RX 450h FWD 2010
	2 530

	35
	RX 450h FWD Hybrid 2011
	3 295

	36
	RX 450h SE-L Premier 2011
	3 252

	37
	RX 450h SE-L 2011
	3 360

	38
	LX 570 5.7 AT 2011
	4 878

	39
	LX 570 2010
	4 021

	40
	LX 570 2009
	3 418

	41
	IS 250 RWD 2009
	1 821

	42
	IS 250 AWD 2010
	1 561

	43
	IS 250C Manual 2010
	2 237

	44
	IS 250C 2010
	2 100

	45
	IS 250C 2.5AT 2011
	2 500

	46
	IS 350C 2.5AT 2011
	2 926

	47
	HS 250H Premium 2.4 2010
	2 187

	48
	HS 250h 2.4 2010
	2 276

	II. 
	AUDI
	

	1
	Q7 3.6FSI 2010
	2 710

	2
	Q7 3.6FSI 2010
	3 106

	3
	Q7 3.6AT 2008
	3 125

	4
	Q7 TDT 3.0 2010
	3 124

	5
	Q7 4.2 FSI
	2 430

	6
	Q7 4.2AT 2010
	3 124

	7
	Q7 TFSI 3.0
	3 200

	8
	Q7 FSI 3.6 FSI
	3 123

	9
	Q7 FSI 4.2 FSI
	3 570

	10
	TT 2.0AT Coupe TFSI S Tronic
	1 933

	11
	TTs Coupe 2009
	2 402

	12
	R8 4.2L MT 2009
	6 601

	13
	A3 2.0L MT 2009
	1 605

	14
	A3 2.0T (Auto) 2007
	1 172

	15
	Q5 3.2L MT 2010
	2 437

	16
	Q5 2.0
	1 911

	17
	Q5 TFSI
	1 844

	18
	A5 2.0L MT 2009
	2 519

	19
	A8 2.8L 2009
	4 394

	20
	A8 3.0L
	4 100

	21
	A8 4.2L
	5 200

	22
	A4 1.8 TFSI
	1 455

	23
	A4 Sedan 2.0 TFSI 2010
	1 992

	24
	A6 2.8 FSI
	2 730

	25
	A6 2.0 TFSI
	2 200

	26
	A6 Sedan 3.0 2010
	2 634

	27
	ABL 3.0 TFSI
	3 999

	28
	ABL4.2 FSI
	4 999

	III. 
	BMW
	

	1
	BMW 730Li
	4 093

	2
	BMW 740Li
	4 828

	3
	BMW 750 Li
	5 668

	4
	BMW 523i
	2 150

	5
	BMW 528i
	2 623

	6
	BMW 535i
	3 211

	7
	BMW 320i Executive
	1 258

	8
	BMW 320i Edition
	1 432

	9
	BMW 320i  cab
	2 455

	10
	BMW 325i Edition
	1 823

	11
	BMW 325i  cab
	2 791

	12
	BMW 325i Lifestyle
	1 589

	13
	BMW 320i Cab
	2 455

	14
	BMW 325i Cab
	2 791

	15
	BMW X1 sDrive 18i
	1 573

	16
	BMW X1 xDrive 28i
	1 909

	17
	BMW X1 xDrive 35i
	3 358

	18
	BMW X6 xDrive 35i
	3 253

	19
	BMW Z4 sDrive 23i
	2 413

	20
	BMW X3
	1 151

	21
	BMW X5
	3 157

	22
	BMW M6
	4 614

	IV. 
	GM DAEWOO - CHEVOLET
	

	1
	Chevrolet Cruze LS
	495

	2
	Chevrolet Cruze LT
	598

	3
	Chevrolet Cruze LTZ
	629

	4
	Captiva LT-G maxx
	738

	5
	Captiva LTZ-G maxx
	795

	6
	Captiva LT-D maxx
	728

	7
	Captiva LTZ-D maxx
	784

	8
	Cap 2.4 LT G-New
	880

	9
	Cap 2.4 LT Z G-New
	915

	10
	Gentra SX
	399

	11
	Gentra SE 69Y-2-1
	343

	12
	Lacetti EX1.6
	438

	13
	Spark 0.8 Van
	220

	14
	Spark 0.8 LT
	305

	15
	Spark 0.8 LT-AT
	336

	16
	Spark LT 1.2 new 2012
	381

	17
	Spark 1.0 LS
	313

	18
	Spark 1.0 LT
	339

	19
	Spark 1.2 LS
	364

	20
	Spark 1.2 LT
	380

	21
	Orlando LS
	671

	22
	Orlando LT
	692

	23
	Orlando LTZ
	734

	24
	Vivant SE
	506

	25
	Vivant CDX-MT
	549

	26
	Vivant CDX-AT
	575

	27
	Aveo 1.5 LT
	398

	V. 
	NISAN
	

	1
	Nisan Navara
	686

	2
	Nissan Navara D40 4 x 4 Diesel 2.5 MT 2010
	686

	3
	Nissan Navara XE
	770

	4
	Nissan Navara LE
	656

	5
	Grand Livina 1.6 AT
	610

	6
	Grand Livina 1.8 AT
	705

	7
	Grand Livina 1.8 MT 2011
	653

	8
	Grand Livina 1.8 AT 2011
	685

	9
	Grand Livina 10A 2012
	655

	10
	Grand Livina 10B 2012
	633

	11
	Grand Livina 1.8 MT 2010 Việt Nam
	611

	12
	Grand Livina 1.8 AT 2010 Việt Nam
	658

	13
	Teana VQ35 LUX
	2 425

	14
	Teana 2.0TA AT 2011
	924

	15
	Teana 2.0TB AT 2011
	920

	16
	Teana 250XL 2.5 XTRONIC CVT 2011
	934

	17
	Teana 2.0TB AT 2010
	800

	18
	Teana 250XV 2010
	1 115

	19
	Teana 200XE 2010
	1 068

	20
	Teana 2.0 AT 2010
	880

	21
	Teana 200Xl 2.0 XTRONIC CVT 2011
	719

	22
	Nissan Qashqai LE 2.0 AWD AT 2011
	1 017

	23
	Nissan Qashqai 2.0 AT 2WD
	1 079

	24
	Nissan Qashqai 2.0 SE 2WD MT 2011
	980

	25
	Nisan Tiida ST 1.8 MT 2010
	515

	26
	Nissan Tiida Ti Sedan 1.8 AT 2010
	637

	27
	Nissan Tiida SE-grade Hatchback 2WD 1.6 MT
	678

	28
	Nissan Altima 2.5S Xtronic CVT 2010
	1 007

	29
	Nissan Altima 2.5 S 2011
	1 233

	30
	Nissan Altima 2.5 2011
	1 230

	31
	Nissan X-Trail TS 2.0 MT 2010
	803

	32
	Nissan X-trail TI 2.5 4WD AT 2011
	1 171

	33
	Nissan X-Trail 2.0 Diesel AT 2011
	780

	34
	Nissan X-Trail CVT QR25 LUX
	1 811

	35
	Nissan Juke MT MR16 DDT UPPER
	1 345

	36
	Nissan Juke CVT HR16 UPPER
	1 219

	37
	Nissan Murano S 3.5 FWD 2011
	1 500

	38
	Nissan Murano CVT VQ 35 LUX
	2 789

	39
	Nissan Rogue S 2.5 AWD 2010
	1 469

	40
	Nissan BlueBird Sylphy 2.0 XV 2010
	842

	41
	Nissan 370Z7AT VQ37 LUX 2 chỗ
	3 102

	  VI.
	HYUNDAI
	

	1
	Getz 1.0
	300

	2
	Getz 1.4
	462

	3
	i10 1.2 AT
	441

	4
	i10 1.1 AT
	383

	5
	i10 1.1 MT
	371

	6
	i20 1.4 AT
	532

	7
	i30 CW 1.6 AT
	678

	8
	Accent 1.4 MT (Hàn quốc)
	535

	9
	Accent 1.4 AT (Hàn quốc)
	567

	10
	Hyundai Eon
	328

	11
	Elantra 1.6 AT
	625


	12
	Elantra 1.6 MT
	577

	13
	Avante 1.6 AT
	567

	14
	Avante 1.6 MT
	504

	15
	Avante HĐ-2.0
	594

	16
	Starex 2.4 MT (6 chỗ) g
	742

	17
	Starex 2.4 MT (9 chỗ) g
	806

	18
	Starex 2.4 MT (9 chỗ) (máy dầu)
	870

	19
	Starex 2.4 MT (9 chỗ) ghế xoay (máy dầu)
	896

	20
	Sonata 2.0
	970

	21
	Sonata 2.4
	1 189

	22
	Tucson 2.0 AT 4WD
	927

	23
	Tucson 2.0 MT 2WD
	927

	24
	Tucson 2.4
	800

	25
	Santa Fe 2.0 AT SLX 2WD (máy dầu)
	1 145

	26
	Santa Fe 2.4 AT GLS 4WD g
	1 138

	27
	Santa Fe 2.4 AT GLS 2WD g
	1 145

	28
	Santa Fe 2.2 AT 4WD (máy dầu)
	1 113

	29
	Genesis Coupe 2.0AT
	1 108

	30
	Equus 3.8 AT
	2 757

	31
	Equus 4.6 AT
	3 287

	VII. 
	KIA (Trường hải)
	

	1
	Morning AT Sportpack
	352

	2
	Morning MT Sportpack
	330

	3
	Morning 1.1 SX AT
	376

	4
	Morning 1.1 EX MT
	352

	5
	Morning 1.1 LX MT
	322

	6
	Morning BAH42 F8
	308

	7
	Kia Rio 1.4G AT
	574

	8
	Kia Carnival 2.7 MT
	785

	9
	Kia Carnival 2.7 AT
	855

	10
	Kia Carnival 2.9
	785

	11
	Kia Carens LX 1.6
	488

	12
	New Carens EX MT
	554

	13
	New Carens SX MT
	584

	14
	New Carens SX AT
	604

	15
	All - New Optima
	950

	16
	Sorento MT 2WD (máy dầu)
	945

	17
	Sorento MT 2WD g
	924

	18
	Sorento AT 2WD g
	950

	19
	Sorento AT 2WD g+ESP
	960

	20
	Sorento AT 2WD g+ESP+Camera
	985

	21
	Sorento MT 4WD g
	952

	22
	Sorento AT 4WD g
	990

	23
	Sorento AT 4WD g+ESP
	995

	24
	Sorento GMT 2WD (ESP)
	879

	25
	Sorento GAT 2WD (ESP)
	918

	26
	Carato Hatchback 1.6 (5 cửa)
	676

	27
	Cerato Koup
	690

	28
	Cerato Koup (thêm option)
	751

	29
	Forte EX MT
	514

	30
	Forte EX MTL
	479

	31
	Forte SX AT
	594

	32
	Forte SX MT
	560

	33
	Sportage MT
	844

	34
	Sportage AT
	870

	VIII. 
	MEKONG
	

	1
	Premio DX
	316

	2
	Premio Max
	347

	3
	Premio Max GS
	345

	4
	Premio GS
	456

	5
	Fiat 500
	906

	6
	Fiat Bravo
	1 092

	7
	Fiat Grand Punto
	799

	8
	Huanghai Pronto Đ 6490A-CT
	424

	IX. 
	FORD
	

	1
	Ford Mondeo 2.3L
	857

	2
	Fiesta 1.4L MT 4 cửa
	542

	3
	Fiesta 1.6L AT 4 cửa
	535

	4
	Fiesta 1.6L AT 5 cửa Sport
	589

	5
	Focus 2.0L AT 5 cửa Sport
	606

	6
	Focus 2.0L AT 4 cửa Ghia
	737

	7
	Focus MCA 1.8L MT
	625

	8
	Focus MCA 1.8L AT
	665

	9
	Focus DA3 QQDD AT
	599

	10
	Focus DB3 QQDD MT
	569

	11
	Focus DB3 AODB AT
	699

	12
	Escape 2.3L 4x2 XLS
	698

	13
	Escape 2.3L 4x4 XLT
	833

	14
	Everest 2.5L 4x4 (máy dầu)
	966

	15
	Everest 2.5L 4x2 (máy dầu)
	808

	16
	Everest 2.5L 4x2 AT (máy dầu)
	869

	17
	Everest UW 151-7
	829

	18
	Everest UW 151-2
	743

	19
	Everest UW 851-2
	880

	20
	Transit 2.4 (máy dầu)
	779

	21
	Ranger 4x4 XLT MT
	679

	22
	Ranger 4x4 XL MT
	593

	23
	Ranger 4x2 XL MT
	556

	24
	Ranger 4x2 XLT AT
	669

	25
	Ranger 4x4 XLT MT Canopy
	706

	26
	Ranger 4x2 XLT AT Canopy
	695

	27
	Ranger 4x4 XL MT Canopy
	620

	28
	Ranger 4x2 XL MT Canopy
	581

	29
	Ranger 4x2 XL MT Wildtrak
	717

	30
	Ranger UG1J LAC 4x4
	582

	31
	Ranger UG1J LAB 4x4
	592

	32
	Ranger UG1H LAD 4x2
	605

	33
	Ranger UG1S LAA 4x2
	632

	34
	Ranger UG1T LAA 4x4
	744

	35
	Ranger UG1V LAA 4x4
	766

	X. 
	MERCEDES - BENZ
	

	1
	S 400 Hybrid
	4 817

	2
	CL 500 2011
	6 876

	3
	GLK 300
	1 625

	4
	E - Class 250 CGI Sedan
	1 753

	5
	E 250 BE 2012
	2 098

	6
	E 200 BE
	1 888

	7
	C - Class 250 CGI
	1 285

	8
	C 250 BE
	1 415

	9
	C-Class 200 CGI
	1 188

	10
	C 200 BE
	1 321

	11
	C-Class 300 AMG
	1 490

	12
	C 300 AMG
	1 615

	13
	E-Class 350 Coupé
	1 906

	14
	E-Class 300
	2 499

	15
	E 300 AMG 2012
	2 814

	16
	CLS-Class  300
	3 003

	17
	GLK 300 4MATIC
	1 460

	18
	GLK 300 2012
	1 625

	19
	SLK 200K
	1 948

	20
	R-Class 300L
	2 906

	21
	GL-Class  450 4MATIC
	4 076

	22
	S-Class 300 Long
	3 978

	23
	S-Class 500
	4 856

	24
	Sprinter 313 Business
	848

	25
	Sprinter ESP 313
	897

	26
	Sprinter Panel Van
	614

	XI. 
	ISUZU
	

	1
	D-Cargo 4x2 MT single  cab
	364

	2
	D-Max Street Custom 4x4 MT
	729

	3
	D-Max LS 4x4 MT
	642

	4
	D-Max LS 4x4 AT
	697

	5
	D-Max S 4x2 MT
	510

	6
	D-Max S 4x4 MT
	579

	7
	D-Max SC 4x4 AT
	735

	8
	D-Max SC 4x4 MT
	681

	9
	D-Max LS 4x2 AT
	620

	10
	D-Max LS 4x2 MT
	564

	
	Bán Tải
	

	1
	Hi-Lander X-Treme MT
	598

	2
	Hi-Lander X-Treme AT
	595

	3
	Hi-Lander V-Spec MT
	585

	4
	Hi-Lander V-Spec Touring MT
	430

	5
	Hi-Lander V-Spec AT
	609

	6
	Hi-Lander V-Spectreet custom MT
	609

	7
	Hi-Lander V-Spectreet custom AT
	595

	8
	Forward F series FRR 90N
	906

	9
	Forward F series FRV34L (Short)
	1 240

	10
	Forward F series FRV34Q (long)
	1 267

	11
	Forward F series FRV34S (supelong)
	1 298

	12
	Forward F series FVM 34T
	1 703

	13
	Forward F series FVM 34W
	1 785

	14
	Forward N-series NLR55E
	454

	15
	Forward N-series NMR 85E
	571

	16
	Forward N-series NMR 85H(long)
	581

	17
	Forward N-series NPR85K
	647

	18
	Forward N-series NQR75L
	741

	19
	Tractor head GVR34U
	1 706

	20
	Trooper LS
	1 100

	21
	Trooper S
	900

	22
	ASKA, PLAZA, IMARK 1.8
	500

	23
	ASKA, PLAZA, IMARK 2.0
	560

	24
	Gemini
	450

	XII. 
	PORSCHE
	

	1
	Cayenne V6/3.6L
	2 896

	2
	Cayenne
	3 207

	3
	Cayenne S
	4 267

	4
	Cayenne S Hybrid
	4 726

	5
	Cayenne Turbo
	6 668

	6
	Cayenne GTS
	5 105

	7
	Panamera
	4 224

	8
	Panamera 4
	4 527

	9
	Panamera S
	6 071

	10
	Panamera 4S
	6 393

	11
	Panamera Turbo
	7 730

	12
	Boxster
	3 068

	13
	Boxster S
	3 899

	14
	Boxster Spyder
	3 860

	15
	911 Carrera
	5 636

	16
	911 Carrera S
	6 487

	17
	911 Carrera GTS
	6 056

	18
	911 Carrera  Cabriolet
	6 386

	19
	911 Carrera GTS  Cabriolet
	7 245

	20
	911 Targa 4
	5 694

	21
	911 Targa 4S
	6 398

	22
	911 Turbo
	8 344

	23
	911 Turbo Cabriolet
	8 970

	24
	911 Turbo S
	9 582

	25
	911 GT3
	7 000

	26
	911 GT3 RS
	8 558

	XIII. 
	SUBARU
	

	1
	Forester 2.0
	1 233

	2
	Forester 2.5
	1 480

	3
	Outback 2.5
	1 455

	4
	Outback 3.6R 5AT
	1 803

	5
	Legacy 2.5 GT 5AT
	1 613

	6
	Impreza 2.0i hatchback MT
	1 062

	7
	Impreza 2.5 WRX sedan 5MT
	1 328

	8
	Impreza 2.5 STI hatchback 6MT
	1 708

	XIV. 
	LAND ROVER
	

	1
	Range Rover 3.6 AT
	3 822

	2
	Range Rover Evoque
	4 315

	3
	Range Rover Supercharged V8
	2 055

	4
	Land Rover LR2 3.2 AT
	3 045

	5
	Range Rover Supercharged 2011
	5 384

	XV. 
	MITSUBISHI
	

	1
	Canter 4.7LW
	516

	2
	Canter 6.5 Wide
	559

	3
	Canter 7.5 Great
	583

	4
	Grandis Limited
	976

	5
	Grandis
	939

	6
	Pajero GLS AT
	1 944

	7
	Pajero GLS MT
	1 878

	8
	Pajero GL
	1 650

	9
	Pajero Sport MT
	871

	10
	Pajero Sport AT
	861

	11
	Zinger GL
	500

	12
	Zinger GLS AT
	674

	13
	Zinger GLS
	642

	14
	Triton GLS 4WD 2.5 MT (máy dầu)
	588

	15
	Triton GLS 4WD 2.5 AT (máy dầu)
	613

	16
	Triton GLX 2WD 2.5 MT (máy dầu)
	512

	17
	Triton GL 4WD 2.4 MT g
	479

	18
	Trion DC GLS,2477cc (AT) (Cabin kép)
	602

	19
	Trion DC GLS,2477cc  (Pick up cabin kép)
	583

	20
	Trion DC GLX,2477cc (Pick up cabin kép)
	526

	21
	Trion DC GL,2351cc (Pick up cabin kép)
	473

	22
	Trion SC GL,2351cc (Pick up cabin kép)
	460

	XVI. 
	MAZDA
	

	1
	Mazda 2 AT
	670

	2
	Mazda 2 MT
	540

	3
	Mazda 3 AT
	750

	4
	Mazda 3 MT
	730

	5
	Mazda 3 hatchback
	970

	6
	Mazda 6
	1 000

	7
	Mazda CX-5 1 cầu
	1 185

	8
	Mazda CX-5 2 cầu
	1 265

	9
	Mazda MX-5
	1 695

	10
	Mazda MZR 1.5 4AT
	588

	11
	Mazda MZR 1.5 4MT
	559

	12
	Mazda CX-9
	1 500

	13
	Mazda BT-50 MT
	570

	XVII. 
	VOLKSWAGEN
	

	1
	Scirocco
	796

	2
	New Beetle 1.6
	1 095

	3
	New Beetle 2.0
	1 428

	4
	Tiguan Standard
	1 639

	5
	Tiguan Panoramish
	1 739

	6
	Tiguan Sport packacge
	1 826

	7
	Tiguan 2.0 TSI 4 Motion
	1 555

	8
	Volkswagen CC Dynamisch
	1 978

	9
	Volkswagen CC Luxurios package
	2 198

	10
	Volkswagen CC Standard
	1 845

	 XVIII. 
	RENAULT
	

	1
	Koleos
	1 429

	2
	Latitude
	1 650

	3
	Fluence
	1 046

	XIX. 
	HONDA
	

	1
	Accord 2.0L
	1 089

	2
	Accord 2.4L
	1 435

	3
	Accord 3.5L
	1 780

	4
	CR-V 2.4 AT
	1 133

	5
	Civic 2.0 AT
	860

	6
	Civic 1.8 AT
	780

	7
	Civic 1.8 MT
	725

	8
	Civic Wise Edition 2.0
	828

	9
	Civic Wise Edition 1.8 MT
	659

	10
	Civic Wise Edition 1.8 AT
	741

	XX. 
	TOYOTA
	

	1
	Camry 3.5Q
	1 507

	2
	Camry 2.4Q
	1 093

	3
	Camry LE (Nhập khẩu)
	1 170

	4
	Camry 2.5Q
	1 241

	5
	Camry 2.5G
	1 129

	6
	Corolla 2.0 CVT
	982

	7
	Corolla 1.8 CVT
	773

	8
	Corolla 1.8 MT
	723

	9
	COROLA ZRE142L-GEFGKH (5 chỗ)
	675

	10
	COROLA  XLI 1.6 (5 chỗ)
	769

	11
	Corolla 2.0 CVT
	842

	12
	86 ZX6-ALE7
	1 651

	13
	Fortuner V 2.7L 4x4 g
	1 028

	14
	Fortuner V 2.7L 4x2 g
	924

	15
	Fortuner G 2.5L 4x2 (máy dầu)
	846

	16
	Fortuner V TRD Sportivo
	1 060

	17
	Yaris
	658

	18
	Yaris RS
	696

	19
	Hiace Commuter (máy dầu)
	704

	20
	Hiace Commuter
	681

	21
	Hiace Sufer Wagon
	823

	22
	Innova V
	794

	23
	Innova G
	727

	24
	Innova J
	644

	25
	Innova E
	686

	26
	Innova GSR
	754

	27
	Altis 1.8MT
	723

	28
	Altis 1.8AT
	773

	29
	Altis 2.0 AT
	842

	30
	Vios 1.5G
	602

	31
	Vios 1.5E
	552

	32
	Vios Limo
	520

	33
	Land Cruiser 200
	2 608

	34
	Land Cruiser Prado TX
	1 923

	35
	Land Cruiser VX UVJ 202L ghế da mâm đúc
	2 675

	36
	Land Cruiser VX UVJ 202L ghế nỉ, mâm thép
	2 410

	37
	Hilux E 4x2
	579

	38
	Hilux G 4x4
	723

	XXI. 
	ROLL ROYCE
	

	1
	Ghost
	12 124

	2
	Phantom Drophead Coupe
	14 264

	XXII. 
	ACURA
	

	1
	Acura MDX 3.7 AT
	2 979

	2
	Acura ZDX 3.7 AT
	2 877

	3
	Acura RDX 2.3 AT
	2 013

	XXIII. 
	CHRYSLER, DODGE, JEEP
	

	1
	Chrysler 300C
	1 764

	2
	Chrysler Grand Voyager 2011
	2 200

	3
	Dodge Journey
	1 596

	4
	Jeep Wrangler Sahara 2010
	1 785

	5
	Jeep Wrangler Rubicon 2 cửa
	1 806

	6
	Jeep Grand Cherokee 2011(18")
	2 565

	7
	Jeep Grand Cherokee 2011(20")
	2 605

	XXIV. 
	CADILLAC
	

	1
	Escalade Hybrid 6.0AT
	4 274

	2
	Cadillac SRX Premium 3.0AT FWD 2010
	3 906

	3
	Cadillac SRX Performance 3.0AT FWD 2010
	3 906

	4
	Cadillac SRX Luxury 3.0AT FWD 2010
	3 906

	5
	Cadillac SRX 3.0AT FWD 2010
	3 515

	XXV.  
	DAIHATSU
	

	1
	Hijet Q.Bic
	200

	2
	Devan (S92LV)
	250

	3
	Citivan (S92LV) Loại Semi - Deluex
	330

	4
	Citivan 1.6
	350

	5
	Sufer DLX
	350

	6
	Terios Fwd 1.3
	450

	7
	Terios 1.5 2WD AT (5 chỗ)
	657

	8
	Terios 1.5 2WD AT (7 chỗ)
	719

	9
	Chanrade 1.0 (4 cửa)
	300

	10
	Chanrade 1.0 (2 cửa)
	250

	11
	Chanrade 1.3 (4 cửa)
	320

	12
	Chanrade 1.6 (4 cửa)
	380

	13
	Mira, opti, atrai
	220

	14
	Delta wide
	350

	XXVI. 
	JRD
	

	1
	Travel-MPV 1.1L  Fuel Injection
	191

	2
	Travel-MPV 1.1L  Fuel Injection Sx năm 2008
	153

	3
	Travel-MPV 1.1L  Fuel Injection Sx năm 2007
	147

	4
	Mega-I  7 chỗ
	147

	5
	Mega-II.D Fuel Injection
	192

	6
	Daily Pickup-I (4x2) máy dầu TURBO
	270

	7
	Daily Pickup-I máy dầu TURBO Sx 2008
	250

	8
	Daily Pickup-I máy dầu TURBO Sx 2007
	240

	9
	Suv Daily-I (4x2) máy dầu TURBO
	333

	10
	Suv Daily-I (4x2) máy dầu TURBO Sx năm 2008
	328

	11
	Suv II daily-II (4x2) máy dầu TURBO
	324

	12
	Suv II daily-II (4x2) máy dầu TURBO Sx năm 2008
	304

	13
	Suv II daily-II (4x2) máy dầu TURBO Sx năm 2007
	294

	XXVII. 
	SUZUKI
	

	1
	Carry Truck
	192

	2
	Carry Blind Van
	226

	3
	Carry Window Van
	344

	4
	Sufer Carry Pro
	234

	5
	Sufer Carry Pro có trợ lực và điều hòa
	250

	6
	Suzuki APV GL
	486

	7
	Suzuki APV GLS
	515

	8
	Grand Vitara (nhập Khẩu)
	870

	9
	Suzuki Swift AT
	601

	10
	Suzuki Swift MT
	564

	XXVIII.  
	PMC
	

	1
	PMC Passo thùng Composit
	176

	2
	PMC Passo thùng kin inox
	165

	3
	PMC Passo thùng lửng
	150

	4
	PMC Passo thùng mui bạt
	161

	5
	PMC Premio DX
	316

	6
	PMC Premio II 4x4
	418

	7
	PMC Premio II GS
	345

	8
	PMC Premio II Max
	347

	9
	PMC Pronto II GS
	457

	10
	PMC Pronto II DX
	525

	11
	PMC Pronto II GX
	556


Phụ biểu số 02
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ CHỞ KHÁCH
(Kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	LOẠI TÀI SẢN
	SỐ CHỖ NGỒI
	GIÁ TÍNH LỆ 

PHÍ TRƯỚC BẠ

	I. 
	HYUNDAI
	
	

	1
	County Tracomeco HM
	29
	885

	2
	County Tracomeco HMC
	29
	814

	3
	County HM K29B
	29
	760

	4
	County (xe nhập khẩu)
	29
	980

	5
	County
	29
	804

	6
	County đồng vàng
	29
	745

	7
	County Long 2010 hoặc County 2010
	29
	707

	8
	County Limousine - HK 29DD-L
	29
	910

	9
	Aero Towr D6 DA22 2010
	39
	1 994

	10
	Aero Towr 2010
	33
	1 680

	11
	CLG-AuroExpress HSX
	45
	2 290

	12
	Universe Luxry
	47
	2 608

	13
	Universe HD 2F
	43
	1 480

	14
	Universe-2F giường nằm
	40
	2 590

	15
	Universe Space Luxry
	47
	2 770

	16
	Universe Noble
	47
	3 070

	17
	Super Aero Town 2010
	33
	2 000

	18
	Hyundai HB120SL
	40
	2 400

	II. 
	TRANSINCO - HOÀ BÌNH
	
	

	1
	HaeCo K29S 3.2 2010
	29
	707

	2
	HaeCo K29S 4.0 2010
	29
	707

	3
	A CA 6982D80 K51 C4
	51
	600

	4
	K29A1
	29
	510

	5
	JAC K29
	29
	400

	6
	JA K29
	29
	390

	7
	JA K30
	30
	430

	8
	JAS K30
	30
	480

	9
	CA K37 - K39
	37-39
	580

	10
	HZ K50
	50
	700

	11
	NADIBUS (Nam Định)
	29
	390

	III. 
	TRANSINCO 3-2
	
	

	1
	AH B50 E2 (xe buýt)
	50
	509

	2
	CA K46 E2 ST
	46
	660

	3
	HC B40 E2
	40
	794

	4
	HC B40 2D ES (xe buyt)
	40
	698

	5
	CA B80 E2 (xe buyt)
	80
	676

	6
	AH K34 E2
	34
	472

	7
	County (transinco 3-2)
	29
	680

	8
	K29E2
	29
	700

	9
	HC K29E3
	29
	707

	10
	HC B40E3
	29
	695

	11
	BA-HAI AH B50 E2
	27
	504

	12
	BA-HAI AH K34 E2
	34
	472

	13
	BA-HAI AH K52 E2
	52
	689

	14
	BA HAI Universe
	47
	725

	IV. 
	TRANSINCO 1-5
	
	

	1
	K46H
	46
	800

	2
	K51
	51
	812

	3
	Transinco - Xe giường 2 tầng
	
	889

	4
	Xe buýt Hyundai Transinco 1-5 B60
	24
	680

	5
	Xe buýt Hyundai Transinco 1-5 B55
	55
	689

	6
	Xe buýt Hyundai Transinco 1-5 B40
	23
	553

	7
	Xe buýt Hyundai Transinco 1-5 B80
	44
	850

	8
	Xe buýt Daewoo Transinco B80
	42
	860

	9
	K46 D
	46
	871

	10
	K36
	36
	750

	11
	K29H6 - điều hoà Danco
	29
	503

	12
	NGT HK 29DD
	26
	760

	13
	NGT TK HB40
	26
	640

	14
	NGT TKB40A
	40
	650

	V. 
	SAMCO
	
	

	1
	34 chỗ 2 cửa
	34
	978

	2
	29 chỗ
	29
	965

	3
	Hino-Samco
	46
	1 500

	4
	Samco BL2
	46
	1 200

	5
	Samco BGA
	28
	987

	6
	Samco BG1
	30
	900

	7
	Samco BT3 sàn thấp (41 chỗ đứng)
	39
	1 200

	8
	Samco BG7i (21 chõ đứng)
	26
	890

	9
	Hino BE2 2 cửa 20 chỗ đứng
	46
	1 500

	10
	Samco BE5
	46
	1 685

	11
	Samco
	29
	1 150

	12
	Buýt Samco 2 cửa 21 chỗ đứng
	26
	890

	13
	Samco 1cửa 34 chỗ
	34
	790

	14
	Samco
	24
	880

	15
	Samco-Isuzu (đời mới)
	34
	1 160

	16
	Samco-Isuzu 4HK1-E2N
	29
	898

	VI. 
	FORD
	
	

	1
	Ford Transit Diesel 2010
	16
	778

	2
	Ford Transit Diesel
	16
	620

	3
	Ford Transit Động cơ xăng
	16
	366

	VII. 
	TOYOTA
	
	

	1
	Hiace Commuter Diesel Việt Nam
	16
	704

	2
	Hiace Commuter Xăng  Việt Nam
	16
	681

	3
	Hiace Sufer Wagon Việt Nam
	10
	823

	4
	Hiace Sufer Long Wheel base 2009
	10
	602

	VIII. 
	MERCEDES-BENZ
	
	

	1
	Sprinter Business 311 CDI  2010
	16
	858

	2
	Sprinter Business 311 CDI  2009
	16
	700

	3
	Sprinter Excutive 313 CDi 2010
	16
	878

	4
	Sprinter Excutive 313 CDi 2009
	16
	695

	5
	Sprinter Panel Van 311 CDi 2010
	16
	604

	6
	Sprinter Panel Van 311 CDi 2009
	16
	615

	IX. 
	FUSIN
	
	

	1
	Fusin JB 28SL
	28
	445

	2
	Fusin JB 35SL
	35
	650

	X. 
	DAEWOO
	
	

	1
	BH 090 STD SPEC
	34
	1 580

	2
	BH 115 STD tiêu chuẩn
	46
	1 880

	3
	BH 120 E STD SPEC
	46
	2 950

	4
	BH 116 DLX (Cao cấp)
	46
	2 000

	5
	BH 106 A
	46
	2 000

	6
	BH 106
	82
	1 690

	7
	BS 090-D3
	56
	1 283

	8
	BS 090 D/DL
	25
	1 520

	9
	BS 090 A (cao cấp)
	34
	1 580

	10
	BS 090 D4
	34
	1 580

	11
	BS 090D Diezel D1146
	30-32
	880

	12
	BS 090D Diezel D1146
	47
	1 100

	13
	BS 090D YC4G 180-20
	47
	1 000

	14
	FX 120 Cruising Star
	47
	3 000

	15
	GDW 6900
	25
	1 533

	16
	GDW6 121 HK Giường nằm
	
	2 000

	17
	Bus GDW6 120 HG
	36
	3 100

	18
	Bus DW GDW6 106 HG
	36
	2 000

	XI. 
	THACO - KINGLONG
	
	

	1
	 KB110SL 
	47
	1 145

	2
	Bus KB80SL
	35
	710

	3
	KB88SL
	39
	814

	4
	KB88SE YC6J210-20 39 chỗ
	39
	807

	5
	 KB120LS
	51
	2 205

	6
	KB120SE 42C - Giường nằm
	42
	2 290

	7
	KB118LS 
	51
	986

	8
	Kinglong XMQ 6127EU
	53
	986

	XII. 
	THACO TRƯỜNG HẢI
	
	

	1
	Thaco JB 70
	28
	749

	2
	Thaco County Hyundai
	29
	790

	3
	Buz Thaco-Kinglong KB 88SL
	39
	980

	4
	Thaco KB80SLII
	30
	700

	5
	Thaco KB80SLI
	35
	750

	6
	Thaco KB88SLII
	35
	865

	7
	Thaco KB88SEII
	35
	955

	8
	Thaco KB88SLI
	39
	870

	9
	Thaco KB88SEI
	39
	960

	10
	Thaco KB110SL
	47
	1 070

	11
	Thaco KB110SEII
	47
	1 170

	12
	Thaco KB115SEII
	47
	1 730

	XIII. 
	THACO HYUNDAI
	
	

	1
	Thaco-Hyundai Universe NB (CBU)
	47
	3 070

	2
	Thaco-Hyundai Universe (giường nằm-CKD)
	47
	2 730

	3
	Thaco-Hyundai County (CKD)
	30
	980

	4
	Thaco-Hyundai universe LX (CBU)
	47
	2 725

	5
	Thaco-Hyundai universe HB 90ES
	39
	1 050

	6
	Thaco-Hyundai HC 112L
	47
	3 065

	7
	Thaco-Hyundai Mobihome HB 120SSL
	40
	2 650

	8
	Thaco-Hyundai AERO TOWN HB 90ES
	39
	1 050

	9
	Thaco-Hyundai HB 115L
	30
	2 311

	XIV. 
	SYM
	
	

	1
	SYM  V9
	9
	383

	2
	SYM V11
	11
	363


Phụ biểu số 03
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ CHỞ HÀNG
(Kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	LOẠI TÀI SẢN
	TRỌNG TẢI (TẤN)
	GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

	I. 
	HYUNDAI
	
	

	
	Tải Ben
	
	

	1
	HD65 DUMP TRUCK
	2,5
	421

	2
	Hyundai Ben
	2,5
	380

	3
	Hyundai Mighty HD65
	2,5
	460

	4
	Hyundai Mighty HD72
	3,5
	575

	5
	Hyundai HD72
	3,5
	400

	6
	Hyundai-HD72 DUMP TRUCK
	3,5
	435

	7
	Xe ben tự đổ Hyundai HD160 D6DA22
	7,4
	1 500

	8
	Xe ben tự đổ Hyundai HD160 D6BR
	7,5
	1 199

	9
	HD160 8 tấn
	8
	700

	10
	Hyundai HD270 trắng
	15
	1 345

	11
	Hyundai HD270
	15
	1 110

	12
	Hyundai HD370
	24
	1 590

	13
	Hyundai HD370
	27
	1 598

	14
	Hyundai HD270 10 m3
	29
	1 000


	
	Tải thùng
	
	

	1
	Hyundai Porter thùng lững
	1
	230

	2
	Hyundai Porter II thùng bạt
	1
	290

	3
	Xe tải thùng Hyundai PORTER
	1
	200

	4
	Hyundai HD Porter II
	1
	375

	5
	Hyundai Porter  thùng kín
	1,25
	277

	6
	Hyundai Porter thùng lững
	1,25
	269

	7
	Hyundai Porter
	1,25
	292


	8
	Hyundai H100 2.5 DIESEL
	2,5
	342

	9
	Hyundai HD65 2500Kg
	2,5
	445

	10
	Hyundai Mighty D4DB
	3,5
	400

	11
	Xe tải thùng lửng Hyundai HD72
	3,5
	579

	12
	Xe tải Hyundai HD 45
	4,5
	424

	13
	Hyundai HD120
	5
	715

	14
	Hyundai HD120 thùng kín
	5
	712

	15
	Xe tải thùng lửng Hyundai HD120
	5
	730

	16
	Hyundai tải 5 tấn
	5
	730

	17
	Hyundai HD120 thùng lửng
	5,5
	710

	18
	Hyundai HD120L D6DA thùng lửng
	5,5
	825

	19
	Hyundai HD120 đông lạnh
	5
	834

	20
	Hyndai HD170
	8,5
	1 210

	21
	Hyundai HD250
	8,7
	1 185

	22
	Hyundai HD260 thùng lửng
	14
	1 450

	23
	Hyundai HD320
	17
	1 700

	24
	Xe tải Hyundai HD320 D6AC
	19
	1 900

	25
	Hyundai HD310
	24
	1 480

	26
	Hyundai HD11T
	11
	950

	
	Satxi tải
	
	

	1
	Hyundai Porter 1.25 Euro II
	1,25
	250

	2
	Hyundai HD650 TL.D4AL
	2
	380

	3
	Hyundai HD650 MP.D4AL (có mui)
	2
	416

	4
	Hyundai HD65 Sát Xi Tải
	2,5
	437

	5
	Hyndai HD72 SUPER LONG
	3
	410

	6
	Hyundai HD72 Sát Xi Tải
	3,5
	426

	7
	Hyundai HD72 D4BD Sát xi tải
	3,5
	482

	8
	Hyundai HD72 D4BD-D Sát xi tải
	3,5
	380

	9
	Hyundai - HD 72
	3,5
	499

	10
	Hyundai HD210 (Varian model)
	11
	999

	11
	Hyundai HD250 chassis
	14
	1 499

	12
	Hyundai HD250
	14
	1 369

	13
	Hyundai HD320
	19
	2 000

	
	Trộn bê tông
	
	

	1
	CK 327 HD270 Mixer
	10,97
	1 299

	2
	HD270-380 Mã lực loại 7 khối
	
	1 500

	3
	HD270 7M3
	16
	1 491

	4
	HD72
	3,5
	1 560

	II. 
	JAC
	
	

	
	xe ben
	
	

	1
	Xe ben JAC HFC3251KR1 (Lốp Bố Thép)
	13,2
	990

	2
	Xe ben JAC HFC3251KR1 (Lốp Bố Nilon)
	13,2
	1 020

	3
	Ben JAC HFC3251KR1
	15
	945

	
	Xe tải
	
	

	1
	Xe tải Jac Tra1047 - Traci/km1
	
	289

	2
	JAC CHANGHE CH1012L
	0,5
	138

	3
	JAC HFC1032KW
	0,75
	130

	4
	JAC 980 kg
	0,98
	136

	5
	Xe tải JAC HFC1032K
	1
	120

	6
	Xe tải JAC TRA1025H
	1,25
	179

	7
	Xe tải JAC TRA1025K
	1,25
	173

	8
	JAC TRA1025T-TRACI
	1,25
	162

	9
	JAC HFC1025K
	1,25
	158

	10
	XE tải JAC
	1,25
	120

	11
	JAC TRA1020T-TRACI
	1,5
	203

	12
	JAC TRA1041K-TRACI/TK1
	1,62
	260

	13
	Xe tải JAC TRA1040KSV
	1,8
	172

	14
	JAC HFC1040K
	1,9
	187

	15
	XE tải JAC
	1,95
	189

	16
	Xe tải JAC TRA1040KV
	1,95
	179

	17
	Xe JAC TRA1041K tải thùng kín
	2,15
	267

	18
	Xe tải Jac TRA1044H-Traci
	2,5
	187

	19
	Xe tải JAC HFC3045K
	2,5
	197

	20
	Xe tải JAC TRA1041K
	2,15
	206

	21
	Xe tải JAC TRA1047K
	3,45
	329

	22
	Xe tải JAC TRA1083K
	6,4
	375

	23
	Xe tải JAC HFC1160KR1(Thùng lửng)
	8,8
	590

	24
	Xe tải JAC HFC1202K1R1
	10
	659

	25
	Xe tải JAC HFC1255K1R1
	13
	830

	26
	Xe tải JAC HFC1255KR1
	15,5
	874

	27
	Xe tải JAC HFC1312K4R1
	17,8
	1 089

	28
	Xe tải JAC HFC1312KR1
	18,5
	849

	29
	Xe tải JAC HFC1312KR1 (Thùng lửng)
	18,5
	910

	
	Satxi tải
	
	

	1
	Xe tải JAC HFC1312KR1 Cabin chassis
	18,5
	1 159

	2
	Xe tải Jac CA6DF2D-19
	13
	997

	3
	Xe tải JAC HFC1202K1R1
	10
	658

	4
	Xe tải JAC TRA1020K
	1,5
	171

	III. 
	HINO
	
	

	
	Xe tải
	
	

	1
	FC9JLSA
	6,4
	779

	2
	FL8JTSA
	16
	1 100

	3
	FG8JPSB
	9,4
	1 285

	4
	WU342L HKM
	2,5
	585

	
	Tải thùng
	
	

	1
	WU 342L
	5,5
	405

	2
	WU 422
	4
	575

	2
	Hino 4T5
	4,5
	490

	4
	WU 22L
	4,5
	574

	5
	WU 422 (thùng cải tạo)
	3,9
	654

	
	Xe chở hàng
	
	

	1
	Chở gas Hino FG1JJUB 15.1
	15,1
	755

	2
	FG11JUB
	9,7
	760

	3
	FL1JJUA-RGV/CV327-HNTH
	15,5
	1 300

	4
	HINO 9T4
	9
	1 143

	5
	HINO 6T4
	6
	720

	6
	FC3JEUA
	6,6
	680

	
	Xe tải cẩu
	
	

	1
	FC3JEUA
	10,4
	810

	2
	FC3JLUA
	10,4
	1 110

	3
	Samco Hino FG8JPSB TE6i
	15
	550

	4
	Tải thùng cẩu FC3JLUA
	10,4
	11 100

	
	Sát xi tải
	
	

	1
	FM2PKSD
	24
	1 040

	2
	HINO 15 T4FL siêu dài
	15
	1 121

	3
	Hino15.1
	15
	730

	4
	FM2PKSM
	24
	965

	5
	HINO 3T5/4T/4T5
	
	490

	6
	FC9JESA
	6
	790

	7
	FG8JPSB
	9,4
	1 099

	8
	FL8JTSL-TL
	24
	1 100

	9
	FM8JNSA
	24
	980

	IV. 
	DAEWOO
	
	

	1
	Daewoo Labo 550kg
	0,5
	120

	2
	DAEWOO P9CVF 3 chân
	11,63
	1 645

	3
	DAEWOO P9CVF 4 chân
	
	2 100

	4
	DAEWOO P9CVF 5 chân
	
	1 700

	5
	DAEWOO K4DEF 340 mã lực tải thùng
	15
	1 000

	6
	DAEWOO K4DEF 340 mã lực tải tự đổ
	15
	1 500

	7
	Xe Ben tự đổ Daewoo K4DEF
	18
	1 100

	8
	Tải thùng Daewoo F4C4F
	18
	986

	9
	Tải thùng Daewoo F4CEF
	18
	986

	10
	Xe tải Daewoo KEDEF
	21
	1 000

	11
	Xe tải Daewoo K7CEF
	29,2
	1 100

	12
	DAEWOO N7DVF 4 chân
	41
	2 000

	13
	DAEWOO P9CVF 5 chân
	45
	1 770

	
	xe trộn bê tông
	
	

	1
	Xe trộn bê tông DAEWOO
	15
	1 450

	2
	Daewoo K4MVF 390 mã lực trộn bê tông
	15
	1 500

	V. 
	VINAXUKI
	
	

	
	Xe tải
	
	

	1
	Vinaxuki tải thùng
	650 kg
	93

	2
	Vinaxuki tải thùng
	990 kg
	124

	3
	Vinaxuki tải thùng
	1,24
	133

	4
	Vinaxuki tải thùng
	1,5
	154

	5
	Vinaxuki tải thùng
	2
	164

	6
	Vinaxuki tải thùng
	3,45
	188

	7
	Vinaxuki tải thùng
	3,5
	229

	8
	Vinaxuki tải thùng
	5,5
	279

	
	Tải ben
	
	

	1
	Tải ben Vinaxuki
	0,5
	101

	2
	Tải ben VINAXUKI
	0,65
	107

	3
	Tải ben Vinaxuki J 1011TD DA465Q (970KG)
	0,97
	120

	4
	Tải ben Vinaxuki EI V1200BA
	1,2
	164

	5
	Tải ben Vinaxuki 1200BA (4x2)
	1,2
	150

	6
	Xe tải ben Vinaxuki 1990BA
	1,99
	184

	7
	Xe tải ben Vinaxuki 2700BA
	2,7
	170

	8
	Xe tải ben Vinaxuki 3000BA
	3
	180

	9
	Xe tải ben Vinaxuki 3250BA
	3,25
	279

	10
	Xe tải ben Vinaxuki 3490BA
	3,5
	237

	11
	Vinaxuki tự đổ 5000BA
	5
	299

	VI. 
	HOA MAI
	
	

	
	Tải ben
	
	

	1
	Xe tải ben Hoa Mai HD680-tb
	0,68
	162

	2
	Xe tải ben Hoa Mai HD700
	0,7
	155

	3
	Xe ben Hoa Mai HD990 - E2 TD
	0,99
	197

	4
	Xe ben Hoa Mai HD990 New
	0,99
	197

	5
	HD 1000A
	1
	150

	6
	Xe ben Hoa Mai HD1250
	1,25
	185

	7
	Xe tải ben Hoa Mai HD1500A.4x4
	1,5
	244

	7
	Xe tải ben Hoa Mai HD1800A-E2TD
	1,8
	245

	8
	Xe tải ben Hoa Mai HD1800B NEW
	1,8
	226

	9
	Xe ben Hoa Mai HD2500.4x4 New
	2,5
	260

	10
	Xe tải Hoa Mai HD2350
	2,35
	287

	11
	Xe tải ben Hoa Mai HD3000 New
	3
	268

	12
	Xe tải ben Hoa Mai HD3450A
	3,45
	316

	13
	Xe tải ben Hoa Mai HD3450A-E2TD
	3,45
	336

	14
	Xe tải ben Hoa Mai HD3450B
	3,45
	334

	15
	Xe tải ben Hoa Mai HD3450A.4x4
	3,45
	357

	16
	Xe tải ben Hoa Mai HD3450A.4x4 E2TD
	3,45
	377

	17
	Xe ben Hoa Mai HD4500 New
	4,5
	316

	18
	HD 4950
	4,95
	346

	19
	HD 4950A-E2TD
	4,95
	366

	20
	HD4950.4x4
	4,95
	387

	21
	HD4950.4x4 New-E2TD
	5
	407

	22
	HD 6500
	6,5
	436

	23
	Xe tải ben
	5
	385

	24
	Xe ben Hoa Mai HD7000
	7
	500

	25
	Xe tải ben tự đổ (có điều hoà)
	6,5
	410

	26
	Xe tải ben tự đổ (không điều hoà)
	6,5
	390

	27
	Xe tải ben HD
	5
	310

	28
	Xe tải ben
	3,2
	315

	
	Tải thùng
	
	

	1
	HD550A-TK
	0,55
	160

	2
	HD680A-TL
	0,68
	151

	3
	HD720A-TK
	0,72
	155

	4
	HD 990TL
	0,99
	166

	5
	HD 990TK
	0,99
	174

	6
	HD 1880TK
	1,8
	199

	7
	HD2000A-TK
	2
	205

	8
	HD3450A-MP.4x4
	3,45
	382

	9
	HD4950MP
	4,95
	382

	10
	HD5000A-MP.4x4
	5
	409

	11
	HD 5000MP.4x4
	5
	415

	VII. 
	DONGFENG
	
	

	
	Tải ben
	
	

	
	Loại ben 1 cầu
	
	

	1
	DFM TD 0.97 TA
	0,97
	195

	2
	DFM TD990KC4x2 Sx 2012
	0,99
	220

	3
	DFM TD 1,25 B
	1,25
	195

	4
	DFM TD 1.8 TA
	1,8
	235

	5
	DFM TD2.35TC
	2,35
	285

	6
	DFM TD2.35TB
	2,35
	280

	7
	DFM TD2.5B
	2,5
	235

	8
	DFM TD2.5B
	2,5
	235

	9
	DFM TD (4x2)
	3,45
	295

	10
	DFM-3.45TD
	3,45
	365

	11
	DFM TD3.45B
	3,45
	280

	12
	DFM TD3.45M
	3,45
	285

	13
	DFM TF4.98TB
	4,98
	400

	14
	DFM TD4.99T
	4,99
	450

	15
	DFM TD4.99T
	4,99
	440

	16
	DFM TD6.5B
	6,785
	400

	17
	DFM TD6.9B
	6,9
	365

	18
	DFM TD7TA
	6,95
	430

	19
	DFM TD7TB
	6,95
	460

	20
	DFM TD8180
	7,3
	600

	21
	DFM-TD8180 Sx2012
	7,3
	660

	22
	DFM TD7,5TA
	7,5
	475

	23
	DFM-TD8T 4x2 Sx2012
	7,8
	630

	
	Loại ben 2 cầu
	
	

	1
	DFM TD4.98T 4x4
	4,98
	415

	2
	DFM TD5T 4x4
	5
	341

	3
	DFM TD7T 4x4
	6,5
	430

	4
	DFM TD7TB 4x4
	7
	490

	
	Tải thùng
	
	

	
	Loại thùng 1 cầu
	
	

	1
	DFM TL900A/KM
	0,68
	150

	2
	DFM TL 900A
	0,9
	150

	3
	DFM TT1.25TA/KM
	1,15
	170

	4
	DFM TT1.25 TA
	1,25
	170

	5
	DFM TT1.850 TB/KB
	1,65
	170

	6
	DFM TT1.8 TA/KM
	1,6
	185

	7
	DFM TT1.8TA
	1,8
	185

	8
	DFM TT1.850 TB
	1,85
	170

	9
	DFM TT2.5B/KM
	2,3
	185

	10
	DFM TT2.5B
	2,5
	185

	11
	DFM EQ4.98T-KM
	4,98
	360

	12
	DFM EQ4.98T-KM M6511
	6,5
	360

	13
	DFM EQ7TA-TMB
	6,885
	323

	14
	DFM EQ7TB-KM
	7
	412

	15
	DFM EQ7140TA
	7
	435

	
	Loại thùng 2 cầu
	
	

	1
	DFM EQ 6T4x4/3.45KM
	3,45
	385

	2
	DFM EQ 3.45T 4x4/KM
	6,25
	385

	3
	DFM EQ8TB 4x2/KM Sx 2012
	8,6
	545

	4
	DFM EQ9TB 6x2/KM Sx 2012
	9,3
	640

	VIII. 
	CỬU LONG
	
	

	
	Tải ben
	
	

	1
	KC6625D (1 cầu)
	2,5
	227

	2
	KC8135D2-T550 (2 cầu)
	3,45
	410

	3
	Cửu Long - 2 cầu (9670D2)
	7
	472

	4
	Xe Ben Cửu Long
	1
	161

	5
	Xe ben Cửu Long - 1 cầu
	7
	368

	6
	Xe ben Cửu Long (1 cầu/2 cầu)
	2,3
	190

	7
	Xe ben Cửu Long (2 cầu)
	7
	416

	8
	Xe ben Cửu Long
	4,75
	313

	9
	KC9050D (1 cầu)
	5
	378

	10
	Xe ben Cửu Long (6x4, Thùng Vát)
	
	908

	11
	Xe tai ben Cửu Long
	3,5
	337

	12
	Cửu Long KC9050D2 (2 cầu)
	5
	435

	13
	Xe ben Cửu Long (6x4 Thùng thẳng)
	
	910

	14
	Xe tải ben Cửu Long
	2,2
	207

	15
	Xe ben Cửu Long KC9060D2-T600 (2 cầu)
	6
	392

	16
	Xe ben Cửu Long KC9060D2-T700 (2 cầu)
	6
	418

	17
	Xe ben Cửu Long KC8135D2-650A (2 cầu)
	3,45
	410

	18
	Xe ben Cửu Long KC8135D-T650A (1 cầu)
	3,45
	363

	19
	Xe ben Cửu Long KC6625D2 (2 cầu)
	2,5
	312

	20
	Xe ben Cửu Long
	2,5
	285

	21
	Xe ben Cửu Long 2 cầu chủ động
	1
	175

	22
	Xe ben Cửu Long KC8135D-T550 (1 cầu)
	3,45
	363

	23
	Xe ben Cửu Long KC9060D-T600 (1 cầu)
	6
	380

	24
	Xe tải ben Cửu Long ZIBO
	1,2
	214

	25
	Xe ben Cửu Long HOWO (6x4, Thùng Vát)
	25
	1 049

	26
	Tải ben cửu long DFAC
	8
	495

	27
	Xe tải ben Cửu Long 1 cầu
	8
	510

	28
	Xe ben Cử Long
	1,2
	170

	29
	Xe ben Cửu Long (1 Cầu/2 Cầu)
	5
	314

	30
	Xe ben Cửu Long HOWO (6x4 Thùng vuông)
	25
	1 100

	31
	Xe ben Cửu Long KC9060D-T700 (1 cầu)
	6
	392

	
	Tải thùng
	
	

	1
	Xe tải thùng Cửu Long
	1
	156

	2
	Xe tải thùng Cửu Long ZIBO
	1
	173

	3
	Xe thùng Cửu Long
	1,2
	157

	4
	Xe tải thùng Cửu Long ZIBO
	1,2
	189

	5
	Xe tải thùng Cửu Long
	1,25
	149

	6
	Xe tải thùng Cửu Long
	1,5
	225

	7
	Xe tải thùng lửng CUULONG DFA3
	2,3
	237

	8
	Xe thùng Cửu Long QZ
	2,5
	197

	9
	Ô tô tải (D)
	3,45
	300

	10
	Ô tô tải (D2)
	3,45
	340

	11
	Ô tô tải (D)
	4,95
	350

	12
	Ô tô tải (D2)
	4,95
	385

	13
	Xe thùng Cửu Long 3.4
	5
	210

	14
	Cửu Long DFA7050T
	5
	308

	15
	Xe thùng Cửu Long
	5
	268

	16
	Thùng lửng CUULONG DFA3.4
	5,2
	282

	17
	Xe tải thùng Cửu Long
	7
	300

	18
	Xe tải
	7,2
	420

	19
	Xe tải thùng Cửu Long
	7,5
	394

	20
	Xe thùng lửng CUULONG ZB3810T1
	
	166

	21
	Xe thùng Cửu Long 6 x 4
	
	498

	22
	Xe thùng Cửu Long 4 x 2
	
	375

	23
	Xe Thùng Cửu Long (6 x 2)
	
	670

	IX. 
	GIẢI PHÓNG
	
	

	1
	Giải phóng Faw 810 kg
	0,81
	115

	2
	Xe tải Ben Giải phóng DT1246.YJ
	1,25
	125

	3
	Giải phóng 1500 kg
	1,5
	192

	4
	Xe tải Giải phóng T1246.YJ
	1,7
	211

	5
	Giải phóng 2500 kg
	2,5
	241

	6
	Giải phóng - Euro II, phanh hơi
	4
	282

	7
	Giải phóng 5000 kg
	5
	275

	8
	Xe tải Giải phóng T4081. YJ/TC.KS633
	
	599

	9
	Xe tải Giải phóng DT2046.4X4 2010
	
	257

	10
	Xe Tải cẩu Giải phóng T5090. YJ/TC.KS1153
	6
	690

	X. 
	ISUZU
	
	

	
	Xe tải
	
	

	1
	ISUZU-NLR55E (Thùng bạt)
	1,2
	377

	2
	ISUZU Forward NLR55E (Thùng kín)
	1,2
	384

	3
	ISUZU Forward NMR85H (Thùng cải tạo)
	1,35
	569

	4
	ISUZU Forward NMR85H (Thùng bửng nâng)
	1,4
	548

	5
	ISUZU Forward NMR85H (Thùng kín)
	1,8
	485

	6
	ISUZU-NMR85H (Thùng bạt)
	1,8
	514

	7
	ISUZU Forward NMR85E (Thùng kín)
	1,9
	485

	8
	ISUZU NMR 85H TURBO - EURO II
	2
	411

	9
	ISUZU NMR 85E TURBO - EURO II
	2
	426

	10
	ISUZU Forward NPR85K (Thùng cải tạo)
	3,3
	629

	11
	ISUZU Forward NPR85K (Thùng kín)
	3,4
	545

	12
	ISUZU NPR85K (Thùng bạt có bửng hông)
	3,4
	525

	13
	ISUZU Forward NLR55E
	3,4
	427

	14
	ISUZU 3.9T 2009
	3,9
	450

	15
	ISUZU Forward NQR75L (thùng cẩu)
	4
	759

	16
	ISUZU Forward NMR85E
	4,5
	549

	17
	ISUZU Forward NMR85H
	4,7
	510

	18
	ISUZU NQR75L (Thùng bạt)
	5
	603

	19
	ISUZU Forward NQR75L (Thùng kín)
	5
	610

	20
	ISUZU NQR75L (Thùng bạt có bửng hông)
	5
	654

	21
	ISUZU Forward FRR90N (Thùng kín)
	5,5
	760

	22
	ISUZU 4HK1-E2N
	5,5
	549

	23
	ISUZU Forward FRR90N (Thùng bạt)
	6
	809

	24
	ISUZU 6.2T 2009
	6,2
	599

	25
	ISUZU Forward NPR85K
	7
	410

	26
	ISUZU Forward FVR34Q (Thùng kín)
	8,19
	1 130

	27
	ISUZU Forward FVR34Q (Thùng bạt)
	8,3
	1 194

	28
	ISUZU Forward NQR75L
	8,85
	629

	29
	ISUZU FVR43Q (long)
	9
	1 162

	30
	ISUZU Forward FVR34Q
	9,1
	1 193

	31
	Xe tải ISUZU FVR34Q
	9,1
	1 134

	32
	ISUZU Forward FRR90N
	10,4
	788

	33
	ISUZU Forward FVR34L
	15
	1 068

	34
	ISUZU FVM34UL-TDS
	24
	1 662

	35
	ISUZU Forward NPR85K (Thùng cánh dơi)
	
	579

	36
	ISUZU Forward NQR75L (Thùng cánh dơi)
	
	709

	37
	ISUZU Forward NQR75L (Thùng cải tạo)
	
	659

	
	Satxi tải
	
	

	1
	ISUZU Forward FVM 2009
	27,3
	1 409

	2
	ISUZU Forward NMR85H (CAB + Chassis)
	1,9
	489

	3
	ISUZU Forward
	1,4
	298

	XI. 
	FAW
	
	

	
	Tải ben
	
	

	1
	Faw CA3253P7K2T1A (6x4)
	15
	760

	2
	FAW CA3256P2K2T1A80
	18,2
	968

	3
	Faw CA3256T2K2T1A80 (6x4)
	20
	868

	4
	Xe ben FAW 350HP
	25
	1 050

	5
	Faw CA3252P2K2T1A (6x4)
	25
	980

	6
	Faw CA3320P2K2T1A80 (6x4)
	25
	935

	7
	Faw CA3312P2K2TL4E (8x4)
	30
	1095

	8
	Xe ben FAW 350HP
	30
	1050

	
	Xe tải
	
	

	1
	Faw CA1031HK4-1 2009
	1,25
	175

	2
	Faw CA1041K26L3-2 2009
	2
	200

	3
	Faw CA1080K35L5 2009
	6
	360

	4
	Xe tải Faw CA1200PK2L7T3A80
	10
	497

	5
	Xe tải Faw CA1176P1K2L7
	10
	557

	6
	FAW CA5312CLXYP21K2L2T4A2
	17
	1021

	7
	FAW LZT3242P2K2E3T1A92
	20
	857

	XII. 
	KAMAZ
	
	

	
	Xe ben
	
	

	1
	Xe tải Kamaz 65117
	9,85
	850

	2
	Tải ben Kamaz
	10
	620

	3
	Tải thùng Kamaz
	10
	590

	4
	Xe tải ben kamaz - 65115 (6X4) thùng vuông
	15
	860

	5
	Xe tải ben Kamaz
	15
	780

	6
	Xe tải thùng Kamaz
	15
	710

	7
	Xe tải Kamaz 65115 (6x4)
	15
	980

	8
	Xe ben kamaz - 55111 (6x4)
	15
	850

	9
	Xe tải tự đổ KAMAZ - 6520 -728
	15
	800

	10
	Xe tải ben Kamaz 65111(3 Cầu 6x6)
	15
	1345

	11
	Xe tải Kamaz 65201 (8x4)
	25,5
	1995

	12
	Xe Tải Kamaz 43118
	32,7
	870

	13
	Xe Tải  Kamaz 53215
	33,65
	870

	
	Xe satxi
	
	

	1
	Xe chassis kamaz - 53229 (6x4)
	16
	862

	2
	KAMAZ 55111
	15
	1087

	XIII. 
	FUSIN
	
	

	1
	Xe tải Fusin CT1000
	0,9
	136

	2
	Xe tải Fusin LT1250
	1,25
	155

	3
	Xe tải Fusin FT1500
	1,5
	160

	4
	Xe tải tự đổ FUSIN ZD2000
	2
	195

	5
	Xe tải Fusin FT2500E
	2,5
	259

	6
	Xe tải ben Fusin LD3450
	3,45
	329

	XIV. 
	KIA
	
	

	1
	Kia Bongo K2700 II CBU
	1
	330

	2
	Kia K2700II
	1,25
	230

	3
	Xe tải thùng KIA K2700II
	1,25
	219

	4
	Kia 1.25 tấn K2700II
	1,25
	255

	5
	Kia bongo III Màu trắng
	1,4
	280

	6
	Kia bongo III Màu xanh
	1,4
	325

	7
	Kia K3000S Thùng Lửng
	1,4
	262

	8
	Kia K3000II
	1,4
	274

	9
	Xe tải Kia K2900
	1,8
	400

	10
	Xe tải Kia Thaco AUMARK198
	1,98
	308

	XV. 
	HOWO
	
	

	
	Xe ben
	
	

	1
	Howo - Sinotruck ZZ1317N3867A
	15
	760

	2
	Xe tải ben tự đổ Howo 3-371HP
	20
	1030

	3
	Xe tải ben tự đổ Howo 3-336HP
	20
	980

	4
	Xe tải ben tự đổ Howo 4-371HP
	25
	1020

	5
	Xe tải Howo-7 6X4 CARGO
	25
	819

	6
	Xe tải ben tự đổ Howo  ZZ3257N3647B
	25
	1000

	7
	Xe tải tự đổ Howo ZZ3257N3847A
	25
	900

	8
	Xe tải Howo-7(8х4)
	31
	960

	9
	Xe tải ben Howo 6 x 4 Tipper ZZ3257M3847W/M
	32
	899

	10
	Xe tải ben Howo 6 x 4 Tipper ZZ3257M3641M
	32
	420

	11
	Xe tải ben Howo 6 x 4 Tipper ZZ3257M3241M
	32
	930

	12
	Xe tải ben Howo 6 x 4 Tipper ZZ3257N3647B/NOW
	32
	918

	13
	Xe tải ben Howo 6 x 4 Tipper ZZ3257N3647B/SOW
	32
	919

	14
	Xe tải ben Howo 8 x 4 Tipper ZZ3317N3567/W
	38
	918

	15
	Xe tải ben Howo 8 x 4 Tipper ZZ3317N3061/NOW
	38
	1114

	16
	Xe tải ben Howo ZZ3257M3241 6 x 4
	
	1030

	17
	Xe tải ben Howo ZZ3317N3567W 8 x 4
	
	1100

	18
	Xe tải ben Howo ZZ3257N3647A 6 x 4
	
	930

	19
	Xe tải ben Howo ZZ3257N3647B 6 x 4
	
	999

	20
	Xe tải ben Howo ZZ3257N2947A 6 x 4
	
	1070

	21
	Xe tải ben Howo ZZ3167M3811 4 x 2
	
	550

	22
	Xe tải ben Howo 6x6 Tipper ZZ3257N 3847A/NOW
	
	349

	23
	Xe tải ben Howo 4x2 Tipper ZZ 3167M 3811L
	
	547

	24
	Xe tải ben Howo ZZ3257M2941 6 x 4
	
	990

	25
	Xe tải ben Howo ZZ4257N3241W 6 x 4
	
	920

	26
	Xe tải ben Howo 6x4 Tipper ZZ3257N4147W
	
	320

	27
	Xe tải ben Howo ZZ3257M3641 6 x 4
	
	1070

	28
	Xe tải ben Howo ZZ3317N2861 8 x 4
	
	1250

	29
	Xe tải ben Howo ZZ3257M3857A 6 x 6
	
	990

	30
	Xe tải ben tự đổ Howo ZZ3317N3061VN
	
	1250

	
	Xe trộn bê tông
	
	

	1
	Howo 6x4 ZZ5257GJBM32341 374
	
	1250

	XVI. 
	THACO
	
	

	1
	THACO 500kg
	0,5
	160

	2
	THACO
	1
	180

	3
	THACO
	1,25
	220

	4
	THACO
	1,5
	230

	5
	THACO
	1,98
	270

	6
	THACO
	2
	290

	7
	THACO
	2,5
	310

	8
	THACO
	3
	350

	9
	THACO
	3,45
	380

	10
	THACO
	4,5
	400

	11
	THACO
	4,9
	430

	12
	THACO
	5
	460

	13
	THACO
	6
	480

	14
	THACO
	7
	500

	15
	THACO
	8
	570

	16
	THACO
	9
	650

	17
	THACO
	13
	900

	18
	THACO
	15
	1050

	XVII. 
	CHIẾN THẮNG
	
	

	1
	Xe tải Ben Chiến Thắng
	1
	155

	2
	Xe tải Ben Chiến Thắng
	1,5
	216

	3
	Xe tải Ben Chiến Thắng 2 cầu
	2
	250

	4
	Xe tải Ben Chiến Thắng 1 cầu
	2
	239

	5
	Xe tải Ben Chiến Thắng 1 cầu
	5
	330

	6
	Xe tải Ben Chiến Thắng 2 cầu
	5
	355

	7
	Xe tải Ben Chiến Thắng
	7
	360

	8
	Tải ben
	1
	150

	9
	Tải ben
	1,5
	210

	10
	Tải ben
	2
	230

	11
	Tự  đổ CT500D14x4
	2
	290

	12
	Tải ben CT3.45D1
	3,5
	280

	13
	Tải ben CT3.45D1/4X4
	3,5
	310

	14
	Tải ben CT4.50D3
	4,5
	300

	15
	Tải ben CT4.50D2/4X4
	4,5
	330

	16
	Tải ben CT5.00D1
	5
	310

	17
	Tải ben CT4.50D1/4X4
	5
	340

	18
	Tải ben CT7.00D1
	6,6
	340

	19
	Tải bàn
	0,75
	80

	20
	Tải bàn
	0,98
	135

	21
	Tải bàn
	2,5
	180

	22
	Tải bàn
	3,5
	210

	23
	Tải bàn
	5
	230

	24
	Tải bàn có khung mui
	0,8
	140

	25
	Tải bàn có khung mui
	2,3
	180

	26
	Tải bàn có khung mui
	3,2
	215

	27
	Tải bàn có khung mui
	4,6
	235

	28
	Tự  đổ CT2D5
	5
	339

	 XVIII. 
	VIỆT TRUNG
	
	

	1
	Ô tô tải tự đổ
	0,98
	155

	2
	Ô tô tải tự đổ
	2,35
	200

	3
	Ô tô tải tự đổ
	2,5
	210

	4
	Ô tô tải tự đổ (1 cầu chủ động)
	6
	300

	5
	Ô tô tải tự đổ (2 cầu chủ động)
	6
	320

	6
	QINGQI tải tự đổ
	0,7
	130

	7
	QINGQI tải tự đổ (2 cầu)
	2
	190

	8
	ĐÔNG PHONG tải tự đổ (2 cầu)
	4,4
	280

	XIX. 
	TRƯỜNG GIANG
	
	

	1
	DFM-TD7.5TA tải ben tự đổ
	7,5
	420

	2
	DFM-TD7TA tải ben tự đổ
	7
	380

	3
	DFM-3.45TD tải ben tự đổ
	3,5
	310

	4
	DFM-TD5T4x4 tải ben tự đổ
	5
	350

	5
	DFM-TD7TA 4x4 tải ben tự đổ
	6,5
	420

	6
	Tải thùng
	3,3
	270

	7
	Tải thùng
	5
	300

	8
	Tải thùng
	7
	345

	9
	Tải thùng
	7,5
	420

	
	JRD
	
	

	1
	JRD manjia-I
	0,6
	126

	2
	JRD manjia-II
	0,4
	158

	3
	JRD Storm-I
	0,98
	161

	4
	JRD Excel-I
	1,45
	200

	5
	JRD Excel-C
	1,95
	235

	6
	JRD Excel-S
	4
	315

	
	SUZUKI
	
	

	1
	Suzuki Carry (Indonesia)
	
	221

	2
	Carry truck SK410K
	970
	200

	3
	Super Carry Pro
	1,6
	230

	4
	Carry Blind van SK410BV
	970
	235

	
	MEKONG AUTO
	
	

	1
	Huanghai premio max GS DD1022F/MK-CT
	
	435

	2
	Paso 990D DES
	
	172

	3
	Paso 990D DES/TB
	
	185

	4
	Paso 990D DES/TK
	
	190

	
	Ô TÔ VEAM
	
	

	I
	Dòng xe VEAM MOTOR
	
	

	1
	Rabbit
	1
	219

	2
	Rabbit ben
	1
	240

	3
	Rabbit thùng
	1
	227

	4
	Cub
	1,24
	230

	5
	Cub ben
	1,24
	254

	6
	Cub thùng
	1,24
	239

	7
	Fox
	1,49
	241

	8
	Fox ben
	1,49
	268

	9
	Fox thùng
	1,49
	251

	10
	Puma
	1,99
	293

	11
	Puma ben
	1,99
	333

	12
	Puma thùng
	1,99
	306

	13
	Bull
	2,49
	310

	14
	Bull ben
	2,49
	352

	15
	Bull thùng
	2,49
	324

	16
	Tiger
	2,99
	406

	17
	Tiger thùng
	2,99
	427

	18
	Lion
	3,49
	425

	19
	Lion tải thùng
	3,49
	446

	II
	Dòng xe Hyundai
	
	

	1
	HD 65
	2,5
	453

	2
	HD 65 tải thùng
	2,5
	474

	3
	HD 72
	3,5
	471

	4
	HD 72 tải thùng
	3,5
	495

	III
	Dòng xe Maz
	
	

	1
	437041-268 tải thùng
	5
	548

	2
	533603-220 tải thùng
	8,3
	768

	3
	630305-220 tải thùng
	13,3
	989

	4
	555102-223 ben
	9,8
	658

	5
	555102-225 ben
	9,8
	699

	6
	551605-271 ben
	20
	1077

	7
	551605-275 ben
	20
	1099

	8
	651705-282 ben
	19
	1198

	9
	543203-220 đầu kéo
	36
	699

	10
	642205-222 đầu kéo
	44
	899

	11
	642208-232 đầu kéo
	52
	948

	XX. 
	LOẠI XE KHÁC
	
	

	1
	Sam sung tải ben tự đổ
	10
	400

	2
	Sam sung tải ben tự đổ
	15
	600

	3
	Sam sung tải ben tự đổ
	18
	700

	4
	IFA tải ben
	5
	150

	5
	IFA tải ben
	15
	380

	6
	IFA tải thùng
	5
	140

	7
	IFA tải thùng
	15
	450

	8
	KRAZ tải ben
	15
	450

	9
	KRAZ tải thùng
	15
	410

	10
	KRAZ tải sơmiremooc
	
	500

	11
	ZIN 130 thùng
	5
	150

	12
	ZIN 130 ben
	5
	170

	13
	ZIN 130 sơmiremooc
	
	200

	14
	ZIN 131.157 thùng
	5
	170

	15
	ZIN 131,157 ben
	5
	200

	16
	ZIN 130 sơmiremooc
	
	220

	17
	MAZ tải thùng
	15
	350

	18
	MAZ tải ben
	15
	380

	19
	MAZ tải sơmiremooc
	
	400

	20
	ISIA (Đầu kéo)
	24
	200

	21
	ISIA tải thùng
	11
	300

	22
	ISIA tải thùng
	18
	450

	23
	ISIA tải ben
	15
	410

	24
	KRAZ tải thùng
	15
	400

	25
	KRAZ tải ben
	15
	450

	26
	KRAZ tải sơmiremooc
	
	500


Phụ biểu số 04
BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY
(Kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	LOẠI TÀI SẢN
	NƯỚC 

SẢN XUẤT
	GIÁ TÍNH LỆ PHÍ        TRƯỚC BẠ

	I. 
	NHÃN HIỆU HON DA
	
	

	1
	SH 300i
	NK
	225

	2
	SH 150i
	NK
	165

	3
	SH 150i
	Việt Nam
	134

	4
	SH 125i
	NK
	133

	5
	SH125i
	Việt Nam
	63

	6
	SH KF11 150cc
	Việt Nam
	76

	7
	Spacy 125
	NK
	237

	8
	SpacyIKD
	VN
	36

	9
	Spacy Helm In
	VN
	30

	10
	AirBlade F1 màu cam đen, đen
	NK 
Thái Lan
	70

	11
	AirBlade F1 màu đỏ
	NK 
Thái Lan
	50

	12
	AirBladeRepsol (phiên bản thể thao)
	Việt Nam
	38

	13
	AirBlade F1 (phiên bản tiêu chuẩn)
	Việt Nam
	37

	14
	AirBladr F1 Magnet
	Việt Nam
	39

	15
	PS 125i
	NK
	108

	16
	PS 150i
	NK
	136

	17
	Click Play 2010
	Việt Nam
	28

	18
	Click Exceed 2010
	Việt Nam
	27

	19
	Joying (WH 125T-3/3A)
	Việt Nam
	28

	20
	Honda Aviator
	Việt Nam
	44

	21
	Diamond Blus 125-2011
	Việt Nam
	50

	22
	Today 50
	Việt Nam
	31

	23
	Mojet
	Việt Nam
	40

	24
	Crea scoopy
	Việt Nam
	64

	25
	Fuma (SDH 125-23)
	Việt Nam
	40

	26
	Honda PCX 125
	Việt Nam
	50

	27
	Honda PCX 125
	NK
	74

	28
	Honda SCR 110
	Trung Quốc
	34

	29
	Future X F1- phiên bản vành đúc, phanh đĩa
	Việt Nam
	30

	30
	Future X F1- phiên bản nan hoa, phanh đĩa
	Việt Nam
	29

	31
	Future X (vành nan hoa/phanh đĩa)
	Việt Nam
	24

	32
	Future X  (D) (vành nan hoa/phanh cơ)
	Việt Nam
	23

	33
	Future JC53
	Việt Nam
	25

	34
	Wave RSX FI AT phiên bản phanh đĩa vành đúc
	Việt Nam
	31

	35
	Wave RSX FI AT phiên bản phanh đĩa vành nan hoa
	Việt Nam
	30

	36
	Wave RSX 110 vành đúc
	Việt Nam
	21

	37
	Wave RSX 110 vành nan hoa
	Việt Nam
	20

	38
	JC52 WAVE RSX-110
	Việt Nam
	20

	39
	JC52 WAVE RSX ©-110
	Việt Nam
	21

	40
	Wave anfa
	Việt Nam
	16

	41
	Wave RS 110 cc phanh đĩa, vành đúc
	Việt Nam
	20

	42
	Wave RS 110 cc phanh đĩa, vành nan hoa
	Việt Nam
	18

	43
	Wave S 110 phanh đĩa vành nan hoa
	Việt Nam
	18

	44
	Wave S 110phanh cơ vành nan hoa
	Việt Nam
	17

	45
	Super Dream
	Việt Nam
	19

	46
	LEAD (5 màu: Đỏ, Nâu, Trắng, Bạc, Vàng)
	Việt Nam
	35

	47
	LEAD (màu ánh vàng, đen)
	Việt Nam
	36

	48
	LEAD JF240 (Màu sơn từ tính)
	Việt Nam
	37

	49
	VISION
	Việt Nam
	29

	II. 
	NHÃN HIỆU SYM
	
	

	1
	Attila Elizabeth Special (đĩa)
	Việt Nam
	31

	2
	Attila Elizabeth Special (cơ)
	Việt Nam
	29

	3
	Elizabeth Efi
	Việt Nam
	35

	4
	Attila victoria (đĩa)
	Việt Nam
	30

	5
	Attila victoria (Cơ)
	Việt Nam
	27

	6
	Attila Passing XR-KAT
	Việt Nam
	23

	7
	SYM Shark 170cc 2011
	Việt Nam
	66

	8
	SYM Shark 125
	Việt Nam
	45

	9
	SYM Phony 125
	Việt Nam
	42

	10
	Angela 110
	Việt Nam
	14

	11
	Elegant
	Việt Nam
	11

	12
	Sanda BOSS SB8
	Việt Nam
	10

	13
	Joyride EFI
	Việt Nam
	31

	14
	EnJoy
	Việt Nam
	16

	15
	EZ 110
	Việt Nam
	14

	16
	GALAXY
	Việt Nam
	10

	15
	Saphire Bela
	Việt nam
	32

	III. 
	NHÃN HIỆU YAMAHA
	
	

	1
	Exciter 1S94
	Việt Nam
	33

	2
	Exciter R
	Việt Nam
	37

	3
	Exciter RC (Hand Clutch)
	Việt Nam
	39

	4
	Exciter GP (Hand Clutch)
	Việt Nam
	40

	5
	NouvoLX 135
	Việt Nam
	34

	6
	Nouvo SX RC
	Việt Nam
	36

	7
	Nouvo SX STD
	Việt Nam
	38

	8
	Nouvo STD
	Việt Nam
	26

	9
	Nouvo LX 5P11
	Việt Nam
	34

	10
	Nouvo LX - LTD/RC
	Việt Nam
	34

	11
	MioClassico
	Việt Nam
	24

	12
	Mio Ultimo (vành nan hoa, phanh cơ)
	Việt Nam
	20

	13
	Mio Ultimo (vành đúc, phanh đĩa)
	Việt Nam
	22

	14
	Sirius RL
	Việt Nam
	21

	15
	Sirius (phanh cơ)
	Việt Nam
	19

	16
	Sirius (vành nan hoa phanh đĩa)
	Việt Nam
	21

	17
	Sirius (vành đúc, phanh đĩa)
	Việt Nam
	22

	18
	NOZZA
	Việt Nam
	35

	19
	Luvias
	Việt Nam
	27

	20
	CUXI
	Việt Nam
	33

	21
	Cygnys X
	NK
	65

	22
	Force
	Việt Nam
	43

	23
	FZ16
	Việt Nam
	86

	24
	YBR 125-K
	Việt Nam
	47

	25
	BWs
	Việt Nam
	60

	26
	Yamaha Aerox SP55 2011
	NK
	74

	27
	Jupiter Gravita (phanh cơ)
	Việt Nam
	23

	28
	Jupiter Gravita (phanh đĩa)
	Việt Nam
	25

	29
	Jupiter MX/Gravita (phanh cơ)
	Việt Nam
	24

	30
	Jupiter MX/Gravita (phanh đĩa)
	Việt Nam
	26

	31
	Jupiter RC vành đúc
	Việt Nam
	27

	32
	Taurus cơ
	Việt Nam
	16

	33
	Taurus Đĩa
	Việt Nam
	17

	34
	Lexam vành tăm (phanh đĩa)
	Việt Nam
	25

	35
	Lexam vành đúc (phanh cơ)
	Việt Nam
	27

	IV. 
	NHÃN HIỆU SUZUKI
	
	

	1
	Suzuki SkyDrive 125  vành đúc
	Việt nam
	25

	2
	Suzuki Hayate SS mới
	Việt Nam
	27

	3
	Hayate 125 - Vành đúc
	Việt nam
	25

	4
	Hayate 125 - Night Rider
	Việt nam
	25

	5
	Hayate 125 - Phiên bản đặc biệt
	Việt nam
	26

	6
	Suzuki X - Bike 125
	Việt nam
	23

	7
	Suzuki X - Bike 125 night rider
	Việt Nam
	23

	8
	Suzuki GZ 150 - A
	Việt Nam
	45

	9
	Suzuki Hao Jue Supper Saphire 125
	Việt nam
	29

	10
	Revo 110 phanh cơ
	Việt nam
	15

	11
	Revo 110 phanh đĩa
	Việt Nam
	16

	12
	Revo 110 vành đúc
	Việt Nam
	17

	V. 
	NHÃN HIỆU KIMCO
	
	

	1
	Candy 50cc
	Việt Nam
	17

	2
	Candy Hi50
	Việt Nam
	18

	3
	Candy Deluxe-4U (Hi)
	Việt Nam
	19

	4
	Candy 110
	Việt Nam
	20

	3
	Candy 4U
	Việt Nam
	22

	4
	Dance 110 phanh đĩa
	Việt Nam
	14

	5
	Dance 100 phanh cơ
	Việt Nam
	13

	6
	Jockey Deluxe 125
	Việt Nam
	29

	7
	Jockey 125 FI (đĩa)
	Việt Nam
	27

	8
	Jockey 125 FI (cơ)
	Việt Nam
	26

	9
	Jockey 125 (đĩa)
	Việt Nam
	23

	10
	Jockey 125 (cơ)
	Việt Nam
	20

	11
	Solona 165
	Việt Nam
	53

	12
	Zing150
	Việt Nam
	52

	13
	People 16Fi
	Việt Nam
	38

	14
	Like2011
	Việt Nam
	36

	15
	LIKE
	Việt Nam
	30

	VI. 
	NHÃN HIỆU PIAGIO
	
	

	1
	Fly 125
	NK
	53

	2
	Fly 125ie-110
	Việt Nam
	40

	3
	Fly 150ie-310
	Việt Nam
	49

	4
	Zip 125
	NK
	38

	5
	Zip 100-310
	Việt Nam
	28

	6
	Vespa LXV 125
	NK
	125

	7
	Vespa Liberty RST 125
	NK
	99

	8
	Vespa Liberty 125 i.e
	Việt Nam
	58

	9
	Vespa Liberty 150 i.e
	Việt Nam
	71

	10
	Beverly 125
	NK
	147

	11
	Vespa GTS Sufer 125
	NK
	136

	12
	Vespa LX 125 ie
	Việt Nam
	68

	13
	Vespa LX 150ie
	Việt Nam
	81

	14
	Vespa LX Pink
	Việt Nam
	67

	15
	Vespa S 125 i.e
	Việt Nam
	70

	16
	Vespa S 150 i.e
	Việt Nam
	80

	17
	Vespa PX 125
	Việt Nam
	123

	18
	Vespa PX 125
	Nhập khẩu
	123

	VII. 
	SUFAT VIỆT NAM
	
	

	1
	Sufat 115
	VN
	13

	2
	Sufat 115 (vành đúc)
	VN
	14

	3
	Sufat 115 (vành đúc, phanh đĩa)
	VN
	15

	4
	Sufat (dung tích dưới 100)
	VN
	10

	VI. 
	NHÃN HIỆU KHÁC
	
	

	1
	Kawasaki ER - 6n
	NK
	298

	2
	Xe số Daehan linh kiện Hàn quốc lắp ráp tại VN
	
	8

	3
	Xe số Nhập khẩu linh kiện TQ lắp ráp tại VN
	
	7

	4
	YAMAI-TAX-50
	VN
	7

	5
	CUBTHAILAND-50
	VN
	7

	6
	HONBAMDL-50
	VN
	7

	7
	SMILE-50
	VN
	7
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